
 SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /QĐ-BVĐK Quảng Ngãi, ngày     tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành giá dịch vụ tiêm vắc xin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 13/2024/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 104/2016/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và 
Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội 
đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại 
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định 1129/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ngãi ngày 28 
tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BVĐK ngày 09/7/2026 của Giám đốc 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi về việc Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
năm 2026 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định 2322/QĐ-BVĐK ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Giám 
đốc Bệnh viện Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng gói thầu số 
04 năm 2026: Mua vắc xin phục vụ công tác khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ 
tỉnh Quảng Ngãi năm 2026;

Căn cứ Công văn số 4237/SYT-NVY ngày 30 tháng 7 năm 2026 của Giám 
đốc Sở Y tế Quảng Ngãi về việc tiếp nhận, công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 
đối với Cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

  2410   30



2

Căn cứ Kết luận cuộc họp Ban Giám đốc và các phòng chức năng ngày 23 
tháng 7 năm 2026 về việc thống nhất chủ trương xây dựng giá dịch vụ tiêm vắc 
xin trên cơ sở áp dụng, tham khảo cơ cấu giá quy định tại các quyết định ban 
hành giá dịch vụ của các bệnh viện trong tỉnh.

Xét đề nghị của Trưởng phòng Trưởng phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế 
hoạch tổng hợp, Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá dịch vụ tiêm vắc xin 

áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Bảng giá quy định tại Điều 1 áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu và tự nguyện sử dụng dịch vụ tiêm vắc xin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Ngãi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Trưởng các khoa/phòng, các bộ phận có liên quan và các tổ chức, 

cá nhân sử dụng dịch vụ tiêm vắc xin tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như Điều 4;
- Sở Y tế (báo cáo);
- GĐ và các Phó GĐ Bệnh viện;
- Đăng trang tin điện tử BV;
- Lưu: VT, TCKT, KHTH, Dược.

Lê Văn Thiều



PHỤ LỤC
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM VẮC XIN 

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI.
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BVĐK ngày      tháng     năm 2026)

ĐVT: Đồng

STT TÊN 
THUỐC

TÊN 
HOẠT 
CHẤT

ĐVT

ĐƠN 
GIÁ 
VẮC 

XIN (Đã 
bao gồm 

VAT)

CÔNG KHÁM  
BỆNH

 (Khám sàng 
lọc theo dõi 

trước tiêm và 
theo dõi sau 

tiêm)

CÔNG THỰC 
HIỆN TIÊM 

CHỦNG 
(Tiêm trong 

da, tiêm dưới 
da, tiêm bắp 

thịt)

TỔNG 
CỘNG 

GIÁ THU 
CHO 01 

LẦN 
TIÊM

1 2 3 4 5 6 7 8=5+6+7

1 INFLUVAC 
TETRA

Vắc 
xin 

phòng 
cúm 
mùa

Bơm 
tiêm 264.000 50.600 15.100 329.700

Ký bởi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA
TỈNH QUẢNG NGÃI
Thời gian ký: 30/07/2026 15:33:19
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